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Hà Nội, ngày       tháng  8 năm 2026 

                                         
QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành “Bảng giá dịch vụ thử nghiệm cho lô hàng sầu riêng  

xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc” 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM  

KIỂM CHỨNG VÀ DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG 

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-BNNMT ngày 24/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Quyết định số 5002/QĐ – BNNMT ngày 25/11/2025 về việc giao quyền tự 

chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường giai đoạn 2026 – 2030; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 1599/TĐC-

HCHQ ngày 08/5/2024 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 283/GCN-

BKHCN ngày 15/8/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 08/8/2024 của Cục 

trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường về việc chỉ định cơ sở 

kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước; 

Căn cứ Dự toán chi phí cấu thành giá cho 01 lô hàng sầu riêng xuất khẩu 

sang thị trường Trung Quốc ngày 28/12/2025; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp tại Tờ trình ngày 

17/8/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành bảng giá 

Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng giá dịch vụ thử nghiệm đối với 

lô hàng sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc” của Trung tâm Kiểm 

nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng. 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng 

Mức giá ban hành kèm theo Quyết định này là giá dịch vụ do Trung tâm 

Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng cung cấp, bao gồm chi phí lấy 

mẫu và chi phí thử nghiệm theo nội dung quy định tại Phụ lục.  

- Đối với lô hàng được lấy mẫu ngoài địa bàn thành phố Hà Nội hoặc tại 

cơ sở đóng gói, mức giá dịch vụ của Trung tâm không bao gồm chi phí vận 

chuyển mẫu từ địa điểm lấy mẫu về Trung tâm.  



 

 

- Trung tâm thực hiện việc lấy mẫu, niêm phong, bàn giao, tiếp nhận và 

kiểm soát quá trình vận chuyển mẫu theo quy trình chuyên môn và thỏa thuận 

giữa các bên có liên quan.  

Điều 3. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

72/QĐ-KNKC ngày 24/6/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và 

Dịch vụ chất lượng về việc ban hành Bảng giá thử nghiệm đối với lô hàng sầu 

riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. 

Trưởng phòng Phòng Hành chính, Tổng hợp, Kế toán trưởng, trưởng các 

phòng thuộc Trung tâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Đăng tải trên Web TT để công khai; 

- Cục CCPT (để b/c); 

- Các Phó Giám đốc (để biết); 

- Lưu VT, HC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Phạm Văn Tiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 

Bảng giá dịch vụ thử nghiệm cho lô hàng sầu riêng xuất khẩu sang 

 thị trường Trung Quốc 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-KNKC ngày     /8/2026 của Trung tâm 

Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng) 

 

STT Nội dung dịch vụ 
Giá đã bao gồm 

thuế GTGT 

I Lô hàng lấy mẫu trên địa bàn  thành phố Hà Nội  

1 
Phân tích đồng thời hàm lượng Cadimi và Auramine O. giá đã 

bao gồm chi phí lấy mẫu và chi phí thử nghiệm 

14.250.000 

đồng/container 

II 
Lô hàng lấy mẫu ngoài địa bàn thành phố Hà Nội/tại cơ sở 

đóng gói. 

 

1 

Phân tích đồng thời hàm lượng Cadimi và Auramine. Giá đã 

bao gồm chi phí lấy mẫu và chi phí thử nghiệm, chưa bao gồm 

chi phí vận chuyển mẫu từ địa điểm lấy mẫu về Trung tâm. 

17.700.000 

đồng/container 
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